	PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Năm học 2019- 2020
Môn: Sinh học 8 




Câu 1: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ? Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?
- Bài tiết là quá trình lọc và thải ra môi trường ngoài các chất cănj bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào thải ra, một số chất thừa đưa vào cơ thể quá liều lượng để duy trì tính ổn định của môi trường trong, làm cho cơ thể không bị nhiễm độc, đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường.

- Cơ quan bài tiết gồm: phổi, da, thận (thận là cơ quan bài tiết chủ yếu). Còn sản phẩm của bài tiết là CO2; mồ hôi; nước tiểu.

- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

- Thận gồm 2 triệu đơn vị thận có chức năng lọc máu và hình thành nước tiểu. Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là 1 búi mao mạch), nang cầu thận (thực chất là hai cái túi gồm 2 lớp bào quanh cầu thận) và ống thận.

Câu 2 : Trình bày đặc điểm cấu tạo và chức năng của da ?

- Da cấu tạo gồm 3 lớp:

+ Lớp biểu bì gồm tầng sừng và tầng tế bào sống.

+ Lớp bì gồm sợi mô liên kết và các cơ quan.

+ Lớp mớ dưới da gồm các tế bào mỡ.

Chức năng của da:

- Bảo vệ cơ thể: chống các yếu tố gây hại của môi trường như: sự va đập, sự xâm nhập của vi khuẩn, chống thấm nước thoát nước. Đó là do đặc điểm cấu tạo từ các sợi của mô liên kết, lớp mỡ dưới da và tuyến nhờn. Chất nhờn do tuyến nhờn tiét ra còn có tác dụng diệt khuẩn. Sắc tố da góp phần chống tác hại của tia tử ngoại.

- Điều hoà thân nhiệt: nhờ sự co dãn của mao mạch dưới da, tuyến mồ hôi, cơ co chân lông, lớp mỡ dưới da chống mất nhiệt.

- Nhận biết kích thích của môi trường: nhờ các cơ quan thụ cảm.

- Tham gia hoạt động bài tiết qua tuyến mồ hôi.

- Da còn là sản phẩm tạo nên vẻ đẹp của con người.


Câu 3: Hệ thần kinh có chức năng gì? Em hãy phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng?

* Chức năng của hệ thần kinh

- Điều khiển,điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể thành một thể thống nhất.

- Đảm bảo sự thích nghi của cơ thể với những thay đổi của môi trường trong cũng như môi trường ngoài.

* Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng: 

- Hệ thần kinh vận động: Điều khiển sự hoạt động của các cơ vân, là hoạt động có ý thức.

-  Hệ thần kinh sinh dưỡng: Điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản, là hoạt động không có ý thức.
Câu 4 : Nêu các tật của mắt ? Nguyên nhân và cách khắc phục? Cách phòng tránh tật cận thị 

	Các tật của mắt
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	Cận thị là tật mà mắt  chỉ có khả năng nhìn gần
	- Bẩm sinh: Cầu mắt dài

- Do không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách (đọc gần) => thể thuỷ tinh quá phồng.
	- Đeo kính mặt lõm (kính cận).

	Viễn thị là tật mắt chỉ có khả năng nhìn xa
	- Bẩm sinh: Cầu mắt ngắn.

- Do thể thuỷ tinh bị lão hoá (người già) => không phồng được.
	- Đeo kính mặt lồi (kính viễn).


· Cách phòng tránh tật cận thị:

+ Thực hiện đúng các yêu cầu về vệ sinh học đường: học đủ ánh sáng, đảm bảo tư thế ngồi học và khoảng cách từ mắt đến sách vở.
Câu 5: Trình bày chức năng của các hooc môn tuyến tuỵ ? 

- Chức năng của tuyến tuỵ:

+ Chức năng ngoại tiết: tiết dịch tuỵ (do các tế bào tiết dịch tuỵ).

+ Chức năng nội tiết: do các tế bào đảo tuỵ thực hiện.

- Tế bào anpha tiết glucagôn.

- Tế bào bêta tiết insulin.

Vai trò của các hoocmn tuyến tuỵ:

+ insulin: làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng.

+ glucagôn: làm tăng đường huyết khi lượng đường trong máu giảm.

=> Nhờ tác động đối lập của 2 loại hoocmon tuyến tuỵ giúp tỉ lệ đường huyết luôn ôn định đảm bảo hoạt động sinh lí diễn ra bình thường.

Câu 6. Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng trứng ? Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ ? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trọng cần lưu ý ?

*Tinh hoàn:    + Sản sinh ra tinh trùng.

                        + Tiết hoocmon sinh dục nam testosteron.

- Hoocmon sinh dục nam gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam.

- Buồng trứng: + Sản sinh ra trứng.

                        + Tiết hoocmon sinh dục nữ ơstrogen

- Hoocmon ơstrogen gây ra biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nữ.
C©u 7: Tr×nh bµy s¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu hoµ l­îng ®­êng trong m¸u, ®¶m b¶o gi÷ gluc«z¬ ë møc æn ®Þnh nhê c¸c hoocmon cña tuyÕn tuþ?

- Khi lượng đường huyết tăng quá mức bình thường: Tế bào
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 của đảo tụy tiết ra hoocmon glucagôn chuyển đường glucôzơ thành glicôgen dự trữ ở gan và cơ để giảm đường huyết.

- Khi lượng đường huyết hạ thấp hơn mức bình thường: Tế bào 
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 của đảo tụy tiết ra hoocmon insulin chuyển glicôgen dự trữ ở gan và cơ thành đường glucôzơ để tăng đường huyết.  
Câu 8.  Tại sao không nên đọc sách báo ở nơi thiếu ánh sáng hoặc khi đi trên tàu xe bị xóc nhiều?
Không nên đọc sách báo ở nơi thiếu ánh sáng hoặc khi đi trên tàu xe bị xóc nhiều vì khi đó mắt phải điều tiết liên tục làm tổn thương mắt và không tốt cho mắt
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